
CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ MÙA HÈ – BÉ LÊN MẪU GIÁO 

 (Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần (từ ngày 20/4 - 22/5/2026)
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÊN MẪU GIÁO
(Tuần 35: Từ ngày 18/5/2026 - 22/5/2026)

* Giáo viên: Nguyễn Thị Lan - Lò Thị Thủy

Hoạt động    Thứ 2    Thứ 3   Thứ4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô niềm nở đón trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá 
nhân. Cho trẻ xem hình ảnh, trò chuyện về với trẻ về trò chuyện lớp và đồ dùng 
lớp mẫu giáo. Cho trẻ chơi tự do ở các góc. 
- Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ, 
Tắm nắng, 

thể dục 
sáng

 (50-60p)
- Thứ 2 Chào cờ
- Tập với hoa tay theo nhạc bài “Mùa hè đến” vào thứ 2, 3, 4, 5, 6
- Chơi trò chơi “Mưa to mưa nhỏ.

Chơi - tập 
có chủ định 

(30-40p)

NHẬN BIẾT
Đồ dùng lớp 

mẫu giáo.

VẬN ĐỘNG
 Bật qua vạch 
kẻ - Ném bóng 
về phía trước.

HĐVĐV
Tô màu cái 

bàn.

VĂN HỌC
Thơ: Bé đọc 

sách

ÂM NHẠC
Biểu diễn văn 
nghệ: 
- Hát: Ếch ộp, 
vđ mây và gió.
Nghe: Cháu đi 

mẫu giáo.

Hoạt động 
chơi ngoài 
trời (35-

40p)

- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.                                    
Chuyền bóng 
- Chơi tự do: 
Chơi ĐCNT, 
chơi ở khu vận 
động, nắp chai, 
xâu hoa, bóng, 
hột hạt, lá cây, 
thả hình, nút 
nhựa…

- Quan sát:                                        
Cây hoa hồng
TCVĐ: Bắt 
bướm
- Chơi tự do: 

Chơi đồ chơi 
ngoài trời, 
chơi ở khu vận 
động, lá cây, 
vòng…

- TCVĐ: Gieo 
hạt – Trời nắng 

trời mưa.
 - Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, 
chơi ở khu vận 
động, Vòng, 
sỏi, lá cây, nắp 
chai, hột hạt 
…

- Quan sát: 
Cây bàng
TCVĐ: Thỏ 
nhổ cà rốt                               
Chơi tự do: 
Chơi ĐCNT, 
chơi ở khu vận 
động, vòng, 
làm giỏ hoa, 
vắt sữa bò, sỏi, 
…

- TCVĐ: Mưa 
to mưa nhỏ.  
Con bọ dừa 
- Chơi tự do: 
Chơi đồ chơi 
ngoài trời, chơi 
ở khu vận động, 
giấy, tô màu 
tranh…



chơi - tập ở 
các khu 
vực chơi
(35-40p)

1. Góc phân vai: 
Ru em ngủ, cho 
em ăn, nấu ăn 
… 
2. Góc hoạt 
động với đồ vật: 
Xếp đám mây, 
ông mặt trời, lắp 
ghép,...
3. Góc vận 
động: Đánh 
bóng vào gôn,... 
4. Góc nghệ 
thuật: Hát 
những bài hát có 
trong chủ đề,...

 1. Góc phân 
vai: Nấu ăn, 
ru em ngủ, 
cho em ăn, … 
 2. Góc hoạt 
động với đồ 
vật: Ghép 
hoa, xâu 
vòng... 
3. Góc vận 
động: Kéo 
đẩy ô tô, lăn 
bóng... 

1. Góc phân 
vai: Bán 
hàng, nấu ăn, 
cho em ăn, … 
 2. Góc hoạt 
động với đồ 
vật: Xếp ông 
mặt trời, xâu 
hoa, lắp ghép. 
3. Góc nghệ 
thuật: Hát và 
Tô màu cái 
bàn...

1. Góc thao tác 
vai: Bế em, ru 
em ngủ,…
2. Góc hoạt 
động với đồ vật: 
Xếp hàng rào, 
xâu hoa, lắp 
ghép. 
3. Góc vận 
động:    Kéo đẩy 
ô tô,... 
4. GNT: Hát, tô 
màu trang phục 
mùa hè

1. Góc phân 
vai: Nhóm bế 
em, nấu ăn, 
bán hàng,… 
2. Góc hoạt 
động với đồ 
vật: Xếp ao 
cá, xâu con 
vật, lắp 
ghép,... 
3. Góc vận 
động: Kéo 
đẩy ô tô, 
đánh bóng 
vào gôn...                    

Ăn chính
(50-60p)

- Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ trước khi ăn, chuẩn bị bàn ăn, cho trẻ, ăn đúng giờ, 
chia ăn cho trẻ, giới thiệu các món ăn. Cho trẻ nếm vị của một số thức ăn: 
Canh, món xào, món luộc,...Cô nhắc trẻ mời trước khi ăn, ăn gọn gàng, không 
nói chuyện khi ăn, động viên trẻ ăn hết suất,… 

Ngủ
(140 - 150)

- Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi vào ngủ. Trong 
khi trẻ ngủ cô luôn có mặt trông trẻ. Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc buổi 
trưa.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay, cô chuẩn bị bàn ăn, cho trẻ, giới thiệu 
món ăn, nhắc trẻ mời trước khi ăn, chú ý đến trẻ ăn chậm.

Chơi tập 
(50-60p)

- Kỹ năng nhặt 
rau
- Chơi tập theo 
ý thích 

- LQKT: 
Thơ: Bé đọc 
sách
- Chơi tập   
theo ý thích

- TCM: 
Chuồn chuồn 
bay.
- Chơi tập 
theo ý thích

- ÔVĐ: Bật qua 
vạch kẻ - Ném 
bóng về phía 
trước.
 - Chơi tập theo 
ý thích

- Dạy trẻ đọc 
đồng dao: 
Ông sấm, ông 
sét.
- Chơi tập 
theo ý thích

Ăn chính
(50-60p)

- Cô vệ sinh cho trẻ trước khi ăn, chuẩn bị bàn ăn, chia ăn cho trẻ, giới thiệu 
các món ăn. Cô nhắc trẻ mời trước khi ăn, không nói chuyện, cười đùa khi ăn. 
Động viên trẻ ăn hết suất.

Trả trẻ
(50-60p)

 - Cho trẻ xem tranh, ảnh, video về mùa hè. 
 Cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong 
ngày. 

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN
(Ký duyệt)

Nguyễn Thị Huệ

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Lan           Lò Thị Thủy         
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